
MÃ ĐÀ - TRỊ AN 

STT Họ tên HS Giới tính 1 Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở hiện nay Diện ưu tiên

1 Nguyễn Thị Thắm Nữ 1C3 Nguyễn Thanh Nhân 8 Ấp 4- Mã Đà

Ba mẹ bỏ nhau, ở với 

bà già yếu

2 Trần Thị Kim Nhung Nữ 1C3 Trần Công Điểm Phạm Thị Ảnh 7 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

3 Đỗ Văn Hóa Nam 1C3 Đỗ Thị Thu Hà 10 Ấp 4 - Mã Đà Làm cá

4 Nguyễn Văn Đen Nam 1ST Lý Cẩm Hường 17 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

5 Trần Thị Tiền Nữ 2C3 Trần Văn Thương Nguyễn Thị Xành 10 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

6 Trần Văn Quân Nam 2C3 Trần Thị Điệp 10 Ấp 4- Mã Đà Hộ cận nghèo

7 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 3C3 Trần Văn Long Lê Thị Cẩm Nhung 4 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

8 Lê Thị Bích Tuyền Nữ 3C3 Lê Văn Hồng Lê Thị Mai 10 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

9 Võ Thị Kiều Yến Nữ 3C3 Võ Hoàng Tấn Phạm Thị Bình 9 Ấp 4- Mã Đà

10 Lý Thị Phượng Nữ 3ST Lý Văn Nhiều Trần Thị Tám 17 Ấp 4- Mã Đà Hộ cận nghèo

11 Nguyễn Văn Đạt Nam 4C3 Nguyễn Thị Lẹ 11 Ấp 4- Mã Đà Mồ côi cha

12 Trần Thị Hạnh Nữ 4C3 Trần Văn Dũ Trần Thị Loan 7 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

13 Nguyễn Thị Cẩm Thùy Nữ 4C3 Nguyễn Văn Tòn Dương Thị Đen 5 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

14 Phạm Quốc Đại Nam 5C3 Phạm Quốc Vượng 6 Ấp 4- Mã Đà Hộ cận nghèo

15 Huỳnh Linh Đô Nam 6/1 Huỳnh Văn Thưởng Lê Thị Trà Khương 9 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

16 Đỗ Thúy Dương Nữ 8/2 Đỗ Hoàng Thiết Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

17 Đặng Văn Thanh An Nam 9/1 Đặng Văn Được Nguyễn Thị Loan 10 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

18 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 5C3 Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 10 Ấp 4- Mã Đà Khó khăn

PHÚ YÊN 

STT Họ tên HS Giới tính Lớp Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở hiện nay Diện ưu tiên

1 Đỗ Minh Hải Nam 8 Đỗ Ngọc Hoàng Phạm Thị Lanh

Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, bé ở 

2 Nguyễn Văn Nam Nam 5

Mẹ mất, bố một 

mình nuôi 3 con đi 

DANH SÁCH HỌC SINH HỘ CẦN NGHÈO, KHÓ KHĂN, … NHẬN HỌC BỔNG

Năm học 2025-2026

TỔNG SỐ : 18  HỌC SINH

Đội 9, xã Anh Thạch, Tuy An, Phú Yên 

Bãi Điều, Phú Yên 
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